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	Số: 3094/QĐ-UBND
	Quảng Bình, ngày 31 tháng 10 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI, NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 591/TTr-SLĐTBXH ngày 12/10/2023 và đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này năm (05) quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội, Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Trên cơ sở các dịch vụ công trực tuyến đã được phê duyệt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm:

a) Phối hợp tổ chức xây dựng, chạy thử nghiệm, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; thông báo việc áp dụng chính thức dịch vụ công trực tuyến trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

b) Đăng tải số điện thoại và hộp thư điện tử của bộ phận đầu mối thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã kèm theo từng dịch vụ công trực tuyến được cung cấp để tổ chức, cá nhân liên hệ khi cần được hướng dẫn, hỗ trợ.

c) UBND cấp huyện có trách nhiệm lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức của UBND cấp huyện, UBND cấp xã được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả TTHC bản điện tử lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh theo quy định.
đ) Đối với các quy trình điện tử giải quyết TTHC/DVC trực tuyến bị thay thế tại Quyết định này, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm theo dõi việc thiết lập quy trình điện tử giải quyết TTHC/DVC trực tuyến và thông báo cho các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện theo yêu cầu sau:

- Khóa chức năng tiếp nhận hồ sơ của các quy trình điện tử giải quyết TTHC/DVC trực tuyến bị thay thế chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày được thông báo vận hành chính thức quy trình mới.

- Hủy bỏ quy trình điện tử giải quyết TTHC/DVC trực tuyến bị thay thế chậm nhất sau thời gian bằng thời hạn giải quyết các hồ sơ chuyển tiếp của các quy trình điện tử này. Trường hợp quá thời hạn giải quyết mà vẫn còn tồn đọng hồ sơ chuyển tiếp, thì kết thúc quy trình điện tử giải quyết các hồ sơ này; đồng thời có thông báo danh sách các hồ sơ này cho đơn vị giải quyết hồ sơ trước khi hủy bỏ quy trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KS TTHC - VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành (để biết);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KSTTHC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Hồ An Phong


PHỤ LỤC
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI, NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 3094/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)
Phần I

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
	TT
	Tên dịch vụ công
	Mức độ dịch vụ công
	Mã số TTHC
	Trang

	I. Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

	1
	Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
	DVCTT toàn trình
	1.010938.000.00.00.H46
	2

	2
	Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
	DVCTT toàn trình
	1.010939.000.00.00.H46
	10

	3
	Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
	DVCTT toàn trình
	1.010940.000.00.00.H46
	18

	II. Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

	4
	Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện
	DVCTT toàn trình
	1.010941.000.00.00.H46
	26

	5
	Cấp Giấy xác nhận thân nhân người có công
	DVCTT một phần
	1.010833.000.00.00.H46
	31


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Quy trinh




_1762252099/Quy trinh.zip


Quy trinh.pdf

Phan I

QUY TRINH THU'C HIEN DICH VU CONG TRUC TUYEN

I. DICH VU CONG TRU'C TUYEN THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA UBND CAP HUYEN

Quy trinh s6: 01.PCTNXH-SLDTBXH

QUY TRINH THU'C HIEN DICH VU CONG TRUC TUYEN TOAN TRINH
POI VOI THU TUC CONG BO TO CHUC CA NHAN DU DIEU KIEN CUNG CAP
DICH VU CAI NGHIEN MA TUY TU NGUYEN TAI GIA PINH, CQNG PONG

Mi s6 TTHC: 1.010938.000.00.00.H46
A'p dung tai co quan: UBND ccfp huyén

u P6i tugng thue - n o Thoi gian
(i hign Noi dung céng vige thye hign
I. Nop hd so truc tuyén:
1. Truy nhap Cdng dich vu céng truc tuyén (DVCTT) trén mang internet tai dia chi:
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.
2. Pang ky/ Pang nhap vao Hé théng tai khoan ctia chi hd so.
3. Chon co quan thuc hién lé,UBND cép huyén, tai (}anh sach dich’vu cong lya
Nop hd N chon dich vu “Thu tuc cong bo té chire, ca n‘hdn du diéu kién cung cdp dich vu cai
<o Nguoi n0p ho so | nehién ma tuy twe nguyén tai gia dinh, céng dong”.

4. Cap nhét day du c4c thanh phén hé so, bao gdm:

- Van ban de ngh1 cong bd da diéu kién cung cap dich vu cai nghién ma
tay tu nguyén tai gia dinh, cong ddng cua té chirc, c4 nhan d& nghi theo Mau sb
13 Phy lyc II Nghi dinh s6 116/2021/ND-CP (Hinh thirc ndp: Ban dién ti ¢ chi ky
so ciia t6 chirc/cd nhdn; trudong hop nép ban scan (bdn chup) thi ngwoi ndp guri ban
gdc qua dich vu buu chinh céng ich);








- Quyét dinh thanh lap, cho phép thanh lap hodc Gidy ching nhan ding ky doanh
nghiép (Hinh thitc ndp: Bdn dién tir cé ky sé hodic ban sao ¢6 ching thuc dién tir),

- Tai liéu ching minh bao dam du cac diéu kién co s vat chét, trang thiét bi cung
cAp dich vu theo quy dinh tai Khoan 2 Diéu 16 Nghi dinh s6 116/2021/ND-CP
(Hinh thuc ndp: Ban dién tir co ky 56 hodic ban sao ¢6 chung thyc dién t),

- Danh sach nhan vién cua Co s& cai nghién ma tiy/co s& cung cép dich vu
cai nghién ma tiy tu nguyén theo Mau s 03 Phu luc II ban hanh kém theo Nghi
dinh s8 116/2021/NB-CP (Hinh thirc ndp: Bdn dién tir ¢6 chit ky s6 ciia t6 chike/cd
nhan; truong hop nép bdn scan (ban chup) thi nguoi ngp givi ban goc qua dich vu
buu chinh cong ich),

- Vin bang, chimg chi, Phiéu 1y lich tu phép dwoc cép khong quéa 03 thang tai thoi
diém ndp hd so cua ting nhan vién (Hinh thitc ndp: Bdn sao c¢é chitng thue dién
1),

- Ban ly lich tom tat ciia ngudi dimg diu hoic nguoi dai dién theo phap
ludt cua co sd cung cap dich vu cai nghién ma tiy ty nguyén theo Mau s 04
Phu luc II Nghi dinh s6 116/2021/ND-CP (Hinh thitc np: Ban dién tir ¢S chit ky 56
cua t6 chire/cd nhén; truong hop ndp ban scan (bdn chup) thi nguoi nop gui ban
goc qua dich vu buu chinh cong zch)

- Ban dy kién quy trinh cung cdp dich vu cai nghién ma tiy tu nguyén tai
gia dinh, céng dong (Hirh thitcc ndp: Bdn dién tir ¢ chit ky s6 ciia to chikc/cd nhdn,
truong hop ndp ban scan (bén chup) thi nguoi nép giri ban goc qua dich vu buu
chinh céng ich).

5. Thanh toén truc tuyén phi/ 18 phi/ nghia vu tai chinh: Khéng

6. Ding ky hinh thirc nhan két qua thu tuc hanh chinh (TTHC): Truc tiép/ hoic qua
dich vu buu chinh céng ich/ hodc truc tuyen (néu co).

7. Dang ky hinh thitc nhin théng béo vé tinh hinh giai quyet hd so: Thu dién tur
(email) /hodc tin nhén qua mang xa hoi (Zalo) /hoéc tin nhin SMS trén dién thoai di
dong.







8. Nguoi ndp hd so duoc cip ma dé tra ctu tinh trang giai quyét hd so truc tuyén.

9. Trong qua trinh thuc hién dich vu cong, td chirc, c4 nhéan c6 thé lién hé qua sb
dién thoai va hop thu dién tr cia UBND huyén/ thi x4/ thanh phd duoc ding tai
kém theo quy trinh thuc hién dich vu cong truc tuyén nay dé dugc hudng dan, hd
tro.

IT. Nop ho so true tiép:

Nop hé so truc tiép tai Bo phan Tiép nhan va Tra két quacua UBND cép huyén
hoic qua dich vu buu chinh céng ich theo thanh phin hd so va huéng din néu trén.

1. Kiém tra, hoan thién thong tin ctiia ngudi ndp hé so. Xac nhén hinh thirc nép hd
so: Truc tiép/hodc truc tuyén/hodc qua dich vu buu chinh.

Cé}n bd B phén | 2. Kiém tra thanh phan hd so:
Bude 1 Tiég nh@{l Vé} Tra | - Trudng hop hé so day du, hop 18: Tiép nhan, cép nhat luu trit hd so dién tu; chuyen 94 gif‘f
két qua cua dén Phong Lao dong - Thuong binh va X& héi (LD-TB&XH) clp huyen dé phan | lam vigc
UBND cép huyén | cong xir y; giri Phiéu tiép nhan hd so va hen tra két qua cho ngudi ndp hd so.
- Truong hop hé so chua diy du, khéng hop 1€: Gui thdng béo cho ngudi ndp,
huéng din bd sung, hoan thién hd so theo yéu cau.
P Lanh dao Phong | Lanh dao Phong LD-TB&XH xac nhén hd so chuyén dén, phin cong chuyén vién| 01 ngay
Budc 2 .o
LDb-TBXH xu ly hd so. lam viéc
Cong chirc Phong LB-TB&XH phu trach linh vic xem xét, thim tra, xtr 1y ho so
. Cong chic Phong | trinh Lanh dao Phong LD-TB&XH. 05 ngay
Budc 3 o
LD-TB&XH | Trudng hop can bd sung, hoan thién hd so, chuyén nguoc vé B6 phan Tiép nhan va | lam viéc
Tra két qua (kém vin ban huéng dan, néu rd 1y do, ndi dung bd sung...).
o Ianh dao Phong Lanh dao Phong LD-TB&XH thim tra, trinh Lanh dao UBND huyén ky duyet 01 ngay
uoc LD-TBXH Trudng hop can diéu chinh, sira ddi, bd sung du thao két qua giai quyét, chuyén 1am viéc
nguoc vé Chuyén vién Phong LD-TB&XH xir ly.
. .« | Lanh dao UBND | __ T S A LA 01 ngay
Budc 5 huyén Lanh dao UBND huyén thim dinh hd so, ky duyét két qua TTHC lam viéc








o, T

‘/.‘ —\\\ Y 2 r ’ \ \
Bude 6 /C?)ng Achlfx‘c"l{)\-hﬁ\ng Coéng chirc Phong LD-TB&XH hoan thién ho so chuyén tra két qua giai quyét ho so Ql ngay
{7 LD-TB&XH)\ | TTHC cho Bo phan Tiép nhan va Tra két qua. lam viéc
|“Can b Bo'phar , , , e
Q 'Tiép'.nﬁaﬁ@}; .i? » | Can bd B phén Ti€p nhén va Tra ket qua caa UBND cép huyén thyuc hién xac nhén | 4 gid
Buge 7 N~ K& thﬁé. o /" | két qua cho tra va thong bio cho c4 nhén, t6 chirc dd cé két qua TTHC theo hinh | 5 Tia.
7 ) e da ds ’ '
MDA Ruyén thuc da dang ky. B
- ‘Xuét trinh déj chiéu hoic nép ban gidy cac hd so, vin ’ba’m dién tr c6 yéu cau xac thuc
bang chit ky so6 nhung chua duge ky so khi dén nhan két qua hodc gui qua dich vu buu | Khong
Nhén A 1A chinh cdng ich. tinh vao
et qus Nguo1i ndp ho so
et qua

- Nhan két qua TTHC theo hinh thire d& déng ky: Truc tiép /hodc qua dich vu buu
chinh cong ich. Dong thoi nhan két qua TTHC ban dién tir tai Kho quén ly dit liéu
dién tir cua to chirc, ca nhan trén Cong dich vu cong.

thot gian
giai quyét

Téng thoi gian giai quyét TTHC

10 ngay
lam vicc








Mau 13
Vin ban dé nghi cong bd (cong bd lai) di diéu kién cung cip dich vu cai nghién
ma tiy tw nguyén tai gia dinh, cdng dong cia td chic, c4 nhin dé nghi
A Phu Zu’c 17 bgrz hanh kém theo Nghi dinh s6 116/2021/NP-CP
TEN CQ, TC CHU QUAN! CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET

TENCO SO .....cceuveneee. 2 NAM
——————— Doclap - Tw do - Hanh phic
S6: /...l ! , ngay ... thdng ... ndm ... ...

V/v dé nghi cong b6 (cong bd
lai) co s& du diéu kién cung
cap dich vu cai nghién ma tiy

Kinh gtri: UBND ............ S,
1. Ho, tén c4 nhan/co s& cung cAp dich VU (CATF in F0@): ... ...eeeeeeeeeeeeeeeeen
Dia chi cung cép QIO VU s
Diénthoai: ....ooovviiiiiiiiiii sE-mails o
Ngudi dai dién theo phap Tuat (d61 V1 €O SE): c.vvvveeeiiieeeeeeiieee e
Chirc danh:.........ccevvevveiiiieeiiiiiiee e, S6 dién thoai lién lac: ....oevvveernennnen,
2. Pé nghij Chi tich UBND huyén ............... S cong bd/cong bd lai di
diéu kién cung cap dich vu cai nghién ma tdy.
a) Pham vidich VU: ...oooiiiiii, G e
b) Loai hinh cung cip dich Vu: .....oouvveiiiineeeeeiiiinnnn... T e

Co s& cam két thuc hién diy du trach nhiém, nghia vu theo ding quy dinh ctia phép
ludt vé cai nghién va quan ly sau cai nghién ma tiy.

3. Hb so kém theo gom:

) P

)
NGUOI PAI DIEN ,

Noinhin: (Ky, ghi rd ho tén, chirc danh, dong dau)

- Nhu trén;

-Luu...oool

I Tén co quan, t& chirc chi quan truc tiép (néu cb);

2 Tén co s& cung cép dich vu cai nghién ma tiy;

3 Chir viét tit tén cung cép dich vu cai nghién ma tiy;

4 Pia danh; ,

5 Ghi 13 tén cAp Quan/Huyén/Thi x&/Thanh phd thudc tinh/Thanh ph thude thanh pho truc
thudc Trung uong;

¢ Ghi 18 dich vu cai nghién ma tiy du kién cung cép;

7 Ghi 16 dich vu néi tra hay ngoai tri.
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Méu 03
Danh sich nhin vién ciia co sé cai nghién ma tiy/co s cung cip dich vu cai
nghién ma tiy tu nguyén
Phuy luc II ban hanh kém theo Nghi dinh s6 116/2021/ND-CP

TEN CQ, TC CHU QUAN! CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET

TEN CO SO CAI NAM
NGHIEN......2 Doc lap - Tw do - Hanh phiic

DANH SACH NHAN VIEN CUA CO SO CAI NGHIEN MA TUY

Kinh gtri: S& Lao dong - Thuong binh va Xa hdi ......... J

1. Tén co s& viét bang tiéng Viét (ghi bang chif in hoa): ........ccccoeeeveeieeeeaeeaann,
Tén co s& viét bang tiéng NUGC NGOAL (MU CO): oooe e,
TN €O SG VIEL AL (MEU CO): oo,
2.Piachitrusdchinh: ... ..o
Diénthoai: ...coooviiniiiiii i sE-mails o
Trang thong tin GiEn ti (MEU CO): «....ooeeei e
3. Nguwoi dai dién theo phap lut: ... ...
(0510 (o3 -1 o) o LA OO
SE BN thoal TN 1AC: o ne vt
Co s& cam két ndi dung thong tin vé nhén vién trong danh sach kém theo 14 chinh xéc.

Thong tin v& hop ddng lao
Ngay | S6 Trinh Kinh dong

Ho | hang [ccep/ | chie| do | V2E | nghiem Thei | Thoi

TT|va | 5, | nghiep | A :
tan | RAM CMT/ | vu [chuyén u lam | Ngay | Cong | gian | han
sinh | HC mén ' viée | ky | viéc | lam | hop

viéc | dong

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
(Ky, ghi rd ho tén, dong dau)

I Tén co quan, t chirc chi quan truc tiép (néu c6)
2 Tén co quan, td chirc chii quéan truc tiép (néu cd)
vu cai nghién ma tiy tu nguyén

3 Tén tinh/ thanh phé truc thudc trung uong
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Mau 04
Ly lich tém tit ciia c4 nhin, nguoi dirng ddu/nguoi dai dién theo phap luit ciia co
s& cai nghién ma tiy/co s& cung cp dich vu cai nghién ma tiy tw nguyén
Phu luc II ban hanh kém theo Nghi dinh s6 116/2021/ND-CP
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phic

.., NEAY ... thdng ... nam ... ...

Anh 4x6 , , .
LY LICH TOM TAT

clia c4 nhan, ngwoi dimg ddu/ngudi dai dién theo phap lujt
clia co’ s& cai nghién ma tiy/co s& cung cap dich vu cai
nghién ma tiy tw nguyén

I. SO LUQC VE BAN THAN

L HO VAN o i e Gidgi tinh: .........
2. Tén 0L KA o
3. Sinh ngady .... thdng .... ndm ........

4. Noi thuong tra/tam trl: ... et
5. NOT O RIEN B0 oot
6. S8 CCCD/CMND/HC: ..ot e,
Ngay cép: ..../..../........ S NOT CAD: <o e
7. Trinh d¢ dao tao (ghi ro trinh do, tén nganh dao tao cao nhcft): ........................
II. QUA TRINH HQC TAP, LAM VIEC

1. Qua trinh hoc tap, cong tic

Pi hoc va tot nghiép nhirng tredng nao, ¢ ddu hodc lam nhirng
Tir thiang, nim | cng viéc gi (ké ca hop dong lao dong) trong co quan, don vi, to
dén thang, nim | chirc ndo, & dau (ké khai nhiing diém chinh, diém lién quan dén

kinh nghiém vé céng tdc cai nghién ma tiy, quan Iy sau cai nghién)

2. Pio tao, boi dudng ve chan doan, xac dinh nghién ma tiy va di€u tri, cai
nghién ma tiy

» T’en o N?l dung Th0’1 glan qao taol(tz: Hinh thite | Vin bing,
s6/khoa/lép dao dao tao, thang... ndm.... dén d30 120 chitne chi
tao, boi dudng | boi dudng thang....ndam....) 0% &

Téi xin cam doan 101 khai trén 1a ding sw that. Néu c6 gi sai toi xin hoan toan
chiu trach nhiém theo quy dinh cia phap luit./.

XACNHAN? NGUOI KHAI
(ky, ghi v ho, tén, dong dau) (ky, ghird ho tén)

! Dia danh
2 X4c nhén ctia co quan chi quan hoac UBND cép x3 noi cu tra
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MAu 14
Quyét dinh cong bd (cdng bd lai) co sé di didu kién cung cip dich vu cai nghién
ma tiy tw nguyén tai gia dinh, cong dong
Phuy luc II ban hanh keém theo Nghi dinh sé6 116/2021/ND-CP

~ UBND CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
HUYEN ......... s Pjc ldp - Tu do - Hanh phiic
S6: /QD-UBND v, ngay .. thdng ... ndm ...
QUYET PINH

Cong bd té chirc/ca nhin di diéu kién cung cip dich vu
cai nghién ma tiy tu nguyén tai gia dinh, céng dong

CHU TICH UBND ............... R
Can cik Ludt Phong, chong ma tiy nam 2021;
Can cir Nghi dinh go" 116/2021/ND-CP ngay 21 thdng 12 ndm 2021 ciia Chinh phi quy
dinh chi\ tiet mot so diéu cua Ludt Phong, chong ma tuy, Ludt Xu [y vi pham hanh
chinh vé cai nghién ma tuy va quan ly sau cai nghién ma tuy,
Cdn cir Bién han tham dinh ... .............cooo v NGAY o o] i .. ClIG

Theo d@é nghi cua Trudng phong Lao dong - Thicong binh va Xa hji,
QUYET PINH:

Piéu 1. Co sd/ca nhan dudi day du didu didu kién cung cdp dich vu cai nghién ma tiy
tu nguyén tai gia dinh, cOng dong:

1. Ho, tén c4 nhin/co s& cung cAp dich VU (ChiF in hoa): ..........cvvevvviieieeeeeeeeenes
Piénthoai: ....coovvvvvviieiiiii sE-mail: o
Ngudi dai dién theo phap 1udt (461 VO COSG): .vvvvnneeeeiiiieeieeiieiieeieiie e
Chire danh: ......neeveeiiiiiieeie e, S& dién thoai lién lac: .......cecevneennen.
2. Pham vi dich VU: ..o 3 ettt raeaans
3. Loai hinh cung cip dich Vu: ......ccooeiiiiiiiiieeiiiiienn, A e eererentetanianeanenanes
4. Pia chi cung cép QIO VU ot e
5. GiA dich VU (AU KIBN): vveee et

Diéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay ky.

Piéu 3. Chanh Vin phong UBND huyén, td chirc/ca nhan c6 tén tai Diéu 1, Trudng
phong Lao dong - Thuong binh va Xa hi, céc cd nhén, co quan, td chirc lién quan
chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

TM. UBND
Noi nhin: CHU TICH )
- Nhu Diéu 3; (Ky, ghi ré ho tén, dong dau)
-Luu VT.
! Pia danh;

2 Ghi 13 dia danh cap Quan/Huyén/Thi x4/Thanh phé thudc tinh/Thanh phé thudc thanh phé
truc thudc Trung wong;

3 Ghi 16 dich vu cai nghién ma tay du kién cung cép;

4 Ghi 16 dich vu ndi tri hay ngoai tra.
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Quy trinh s6: 02.PCTNXH-SLPTBXH

QUY TRINH THUC HIEN DICH VU CONG TRUC TUYEN TOAN TRINH pO1 VOI THU TUC CONG BO LAI
TO CHUC, CA NHAN CUNG CAP DICH VU CAI NGHIEN MA TUY TU NGUYEN TAI GIA PINH, CONG PONG

Mai s6 TTHC: 1.010939.000.00.00.H46
Ap dung tai co quan: UBND cap huyén

Quy
trinh

Péi twong thue
hién

N§i dung cong viée

Thoi gian
thue hién

Nop hd
SO

Ngudi ndp ho so

I. Nop hd so trie tuyén:

1. Truy nhép Céng dich vu cong truc tuyén (DVCTT) trén mang internet tai dia chi:
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

2. Pang ky/ Pang nhip vao Hé théng tai khoan ctia chi hd so.

3. Chon co quan thuc hién 1a UBND cép huyén, tai danh sach dich vu cong lua chon

dich vu “Thu tuc cong bé lai t6 chire, cd nhan cung cd:D dich vu cai nghién ma tuy tu

nguyén tai gia dinh, céng dong”.

4. Cap nhat day du cac thanh phéan hd so, bao gdm:

- Vin ban dé nghi cong bb lai du dleu kién cung cap dich vu cai nghién ma tay tu
nguyén tai gia dinh, cong ddng cua té chirc, ca nhin dé nghi theo Miu s6 13 Phu luc
II Nghi dinh s6 116/2021/ND-CP (Hinh thirc ndp: Bdn dién tir ¢6 chi ky s6 cua 16
chirc/ca nhan; truong hop ndp ban scan (ban chup) thi nguoi nop gui ban goc qua
dich vu buu chinh céng ich),

- Ban ly lich tom tit ctia ngudi ding dau hodic nguoi dai dién theo phép ludt cta co s¢
cung cip dich vu cai nghién ma ty tu nguyén theo Mau s 04 Phu luc IT Nghi dinh s6
116/2021/ND-CP (Hinh thirc np: Ban dién tir co chit ky so ciia t6 chirc/cd nhan;
trieong hop ndp ban scan (ban chup) thi ngudi ngp giti ban goc qua dich vu buu chinh
cong ich),
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- C4c vin bang, ching chi ddi véi trudng hop thay d6i ngudi dai dién theo phap luat
quy dinh tai diém a Khoan 1 Diéu 19 Nghi dinh s6 116/2021/ND-CP (Hinh thirc nép:
Ban sao co chung thuc dién tu),

- Tai liéu ching minh bao dam co s& vat chat tai dia diém cung cép dich vu méi quy
dinh tai Khoan 2 Dleu 16 Nghi dinh s6 116/2021/ND-CP dbi véi _truong hop thay d01
dia diém cung cép dich vu quy dinh tai diém a Khoan 1 Didu 19 Nghi dinh s6
116/2021/ND-CP (Hinh thuc ngp: Ban sao c6 chimg thuc dién tiz);

- Ban bao cio két qua khéc phuc viéc dinh chi cung cap dich vu déi véi truomg hop
quy dinh tai diém b Khoan 1 D1eu 19 Nghi dinh 116/2021/ND-CP (Hinh thirc nip:

Ban dién tir ¢ chir ky so cila t6 chirc/cd nhan; truong hop nop ban scan (ban chup)
thi ngueoi ndp giri ban goc qua dich vu buu chinh cong ich).

5. Thanh toan truc tuyén phi/ 1& phi/ nghia vu tai chinh: Khoéng

6. Ping ky hinh thtrc nhan két qua tha tuc hanh chinh (TTHC): Truc tiép/ hodc qua
dich vu buu chinh cong ich/ hodc truc tuyen (néu co).

7. Ping ky hinh thirc nhén théng bdo vé tinh hinh giai quyét hd so: Thu dién tur
(email) /hodc tin nhan qua mang x& hoi (Zalo) /hodc tin nhidn SMS trén dién thoai di
dong.

8. Ngudi ndp hd so duge cip ma dé tra ciru tinh trang giai quyét hd so truc tuyén.

9. Trong qua trinh thuc hién dich vu cong, t6 chirc, ca nhan c6 thé lién hé qua sb dién
thoai va hop thu dién tr cia UBND huyén/thi x&/thanh pho dugc ding tai kém theo
quy trinh thuc hién dich vu cong truc tuyén nay dé dugc hudng din, hd tro.

IL. Nop ho so true tiép:

Nop hd so truc tiép tai B phan Tiép nhan va Tra két qua cia UBND cép huyén hoic
qua dich vu buu chinh c¢ong ich theo thanh phan ho so va huéng dan néu trén.

Budce 1

Cén’bc_") B9 phan
Tiép nhan va

1. Kiém tra, hoan thién théng tin ctia ngudi ndp hd so. Xac nhan hinh thirc ndp hd so:

04 gio

lam viéc








Tra két qua cua

Truc tiép/hoaflc truc tuyén/hoéc qua dich vu buu chinh.

UBNDA cép 2. Kiém tra thanh phan ho so dién tu:
huyén - Trudmg hop hd so diy da, hop 16: Tiép nhén, cap nhét luu trit hd so dién tir; chuyen dén
g nop y op p p
Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi (LD -TB&XH) cap huyén dé phan cong xtr
1y; guri Phiéu tiép nhan hd so va hen tra két qua cho ngudi nop ho so.
- Truong hop hd so chua day du, khong hop 1€: Guri thong béo cho nguoi ndp, hudng
dan bd sung, hoan thién hd so theo yéu cau.
Buée 2 Lanh dao Phong | Lanh dao Phong LD - TB&XH xéc nhén hd so chuyén dén, phin cong chuyén vién xir | 01 ngay
LD-TBXH 1y hd so. lam viéc
Céng chitc Cong chirc Phong LD-TB&XH phu trach linh vuc xem xét, tham tra, xur ly hd so trinh
Buéc3 | PhomgLp- |AnbdeoPhong LB-IB&XH. - X | e
TB&XH Trudng hop can bd sung, hoan th1~¢n ho so, chuyén nguoc vé B6 phén Tiép nhén va -
Tra két qua (kém van ban hudng dan, néu rd ly do, ndi dung bo sung...).
Bute 4 Léinh dao Phong Lan%l dao Phon§ LE?;TB&ﬂXH th'am t:r?, trinh Lanh dao UBI\{D huqy@rf ky duy;t. .| 0lngay
LD-TBXH Truong hop cén diéu chinh, stra doi, bo sung du thao ket qua giai quyét, chuyén | 15 viec
nguoc vé Chuyén vién Phong LD-TB&XH xut ly.
‘ Lanh dao - ~ 4 . by ’ A J4 - 01 ngﬁy
Bude 5 UBND huyén Lanh dao UBND huyén tham dinh ho so, ky duyét két qua TTHC lam viéc
Cong chuc n , . «eal LA A a1 Ae o a e £, 1A ;
Bus . Céng chirc Phong LD-TB&XH hoan thién ho so chuyén tra két qua giai quyét ho so | 01 ngay
woe6 | Phong LB- | rry oho Bo phan Tiép nhan va Tra két qué lam vige
TB&XH cho B¢ phén Tiép nhén va Tra ket qua. :
Can bd B4 phén
, Tiépnhan v | Can bo Bo phan Tiép nhn va Tra két qua ciia UBND cép huyén thuc hién xéc nhin | (4 41
Buéc 7 | Tra két qua cua | két qua chd tra va thdng bdo cho cd nhan, to chirc da ¢ két qua TTHC theo hinh thirc lam viéc
UBND cap | dd ding ky. '
huyén
Nhan | Ngudi ndp ho so | - Xuét trinh dbi chiéu hodic ndp ban gidy cac hd so, vin ban dién tir c6 yéu ciu xéc thyc | Khong








két qua bang chif ky s6 nhung chua duoc ky sb khi dén nhén két qua hogc gui qua dich vu buu | tinh vao
chinh cong ich. thoi gian
- Nhén két qua TTHC theo hinh thic dd dang ky: Truc tiép /hodc qua dich vu buu | gii quyet
chinh cong ich. Pdng thoi nhan két qua TTHC ban dién tir tai Kho quan ly dit liéu
dién tir ca td chirc, ca nhén trén Cong dich vu cong.
10 ngay

Tong thoi gian giai quyét TTHC

lam viéc
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Méiu 13
Vin ban dé nghi cong b6 (cong bé lai) di diéu kién cung cip dich vu cai nghién

ma tly tw nguyén tai gia dinh, cong d‘ong ciia t6 chiic, cd nhin dé nghi
Phuy luc II ban hanh kém theo Nghj dinh 116/2021/ND-CP

TEN CQ, TC CHU QUAN! CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET

TEN COSO ..o 2 NAM
------- DPoc lap - Tuw do - Hanh phiic
S6: /...l et ngay ... thdng ... ndm ... ..

V/v  nghi cong bd (cong bd
l’ai) co s& du di€u kién cung
cap dich vu cai nghién ma tiy

Kinh gtri: UBND ............ S

1. Ho, tén cé& nhan/co s& éung cAp dich Vu (Chi in ho@): .....ccoveeeeeeceeeeeeeeeee,
Dia chi cung cép QI VU e
Piénthoai: ...cooovvivniiiiii i sE-mails oo
Nguoi dai dién theo phap Tudt (d61 V1 COSG): .vvvvneeieeeeeeiie e,
Chie danh: «..oevneeeee e, Sb dién thoai lien 1ac: «.e..vevvevneennn
2. Pé nghi Chi tich UBND huyén ............... S cong bd/cong bd lai du
diéu kién cung cip dich vu cai nghién ma tiy.

a)Phamvidichvu: .......ooooiiiiia G
b) Loai hinh cung cip dich VU: .........oevvviviiiiinnnnnnn. T et eree et e eana s

Co s& cam két thuc hién ddy du trach nhiém, nghia vu theo ding quy dinh ctia phép
luat vé cai nghién va quan ly sau cai nghién ma ty.

3. Hb so kém theo gdm:

) P PP

77 TP
NGUOI PAI DIEN

Noi nhin: (Ky, ghi ré ho tén, chire danh, déng dau)

- Nhur trén;

-Luu..

! Tén co quan, to chirc cha quan truc tiép (néu co);

2 Tén co s¢ cung cép dich vu cai nghién ma tiy;

3 Chir viét tit tén cung cap dich vu cai nghién ma tay;

* Dia danh;

5 Ghi 13 tén cép Quan/Huyen/Th1 x&/Thanh phd thudc tinh/Thanh phd thudc thanh phd truc
thudc Trung wong

6 Ghi 16 dich vu cai nghlen ma tay du kién cung cép;

7 Ghi 6 dich vu ndi tra hay ngoai tra.
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Miu 04
Ly lich tém tit ciia c4 nhén, ngudi ding dau/nguroi dai dién theo phap luit ciia co
's¢ cai nghién ma tiy/co sé cung cap dich vu cai nghién ma tiy tr nguyén

tu nguyén tai gia dinh, cong dong ciia 16 chirc, cd nhin dé nghi
Phy luc II ban hanh kém theo Nghi dinh 116/2021/ND-CP

- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phiic

veeveeei e, ngAY .. thdng ... ndm ... ...
Anh 4x6 LY LICH TOM TAT
clia ¢4 nhan, nguoi dirng dauw/ngwoi dai dién theo phap luit
clia co s& cai nghién ma tly/co sé cung cip dich vu cai
nghién ma tdy tu nguyén

I. SO LUQC VE BAN THAN

L HO VAN oo Giditinh: .........
2. TN oL KNAC: ..o e
3. Sinh ngay .... thdng .... ndm ........

4. Noi thudng tri/tam trl: ..o e
I [0; B0 B oV 1= s 1 71 PR
6. S8 CCCD/CMND/HC: ... e,
NEAY CAP: oo ooy NOT CAD: oo
7. Trinh d§ dao tao (ghi r6 trinh dj, tén nganh dao tao cao nhd't): ........................
II. QUA TRINH HQC TAP, LAM VIEC

1. Qua trinh hoc tép, cong tac

P hoc va tot nghiép nhiing trudng nao, & dau hoic lam nhing

T thang, ndm codng viée gi (ké ca hop dong lao dong) trong co quan, don vi, td
dén thang, ndm chirc ndo, & dau (ké khai nhitng diém chinh, diem lién quan dén

kinh nghiém vé cong tdc cai nghién ma tily, qudn Iy sau cai nghién)

2. Pao tao, boi dudng vé chan doédn, xac dinh nghién ma tiy va diéu tri, cai nghién ma
tiy

’ T’en co I‘\IQI dun% ' Tho:1 gian an tao A(tu- Hinh thérc | Van bing,
so/khéa/Iép dao | daotao, boi | thdng... nam.... dén \ . .
e 1o " . . dao tao ching chi

tao, boi dudng dudng thang....ndm....)

Toi xin cam doan 161 khai trén 12 dung su that. Néu co gi sai toi xin hoan toan chiu
trach nhiém theo quy dinh cta phap luét./.

XACNHAN? NGUOI KHAI
(ky, ghi v ho, tén, dong dau) (ky, ghi ro ho tén)

' Pia danh
2 X4c nhan ctia co quan chi quan hodc UBND cép x4 noi cur tra
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Mau 17
Bio cao khic phuc viéc dinh chi hoat dong ciia té chirc, c4 nhin cung cap dich vu
cai nghién ma tiy tu nguyén tai gia dinh, cong dong

tw nguyén tai gia dinh, cong dono ciia 16 chikc, cd nhin dé nghi
Phuy luc II ban hanh kém theo Nghi dinh 116/2021/ND-CP

TEN CQ, TC CHU QUAN1 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET
TEN CO SO......ccvuu.e. NAM
------- Doéc lap - Tw do - Hanh phiic

i3, ngay ... thdng ... ndm ... ...

, BAO CAO
Khac phuc hiu qua viéc dinh chi hoat dgng ciia co sé cung cap dich vu
cai nghién ma tiy tu nguyén tai gia dinh, cgng dong

Kinh giri: Chu tich UBND ............ Y
Thuc hién Quyét dinh sc‘):‘ .../QD-UBND ngay ... thdng ... nam ...... cia Chu tich UBND
huyén ........ceeennnn v€ viéc dinh chi hoat ddng co s& cung cap dich vu cai nghién

Co s bao cdo két qua khic phuc hau qua dinh chi hoat ddng cai nghién ma tiy nhu
sau:

1. Hanh vi vi pham va két qua khic phuc (ghi ré tirng hanh vi vi pham theo bién ban
va két qua khac phuc cua co so cai nghién ma tuy).

.......................................................................................................

2. Két qua giai quyét dbi véi ngudi cai nghién theo hop ddng dich vu cai nghién trong
thoi gian co sé b dinh chi hoat ddng (b6i thuong thiét hai, hoan tra chi phi cai
nghién....).

.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................

NGUOI PAI DIEN
(Ky, ghi rd ho tén, chirc danh, dong ddu)

! Tén co quan, t6 chirc cht quan truc tiép (neu cd);

2 Tén co s& cai nghién ma tuy/co s& cung cép dich vu cai nghién ma tiy tu nguyén;

3 Pia danh;

4 Ghi 15 dia danh cip Quan/Huyén/Thi x4/Thanh phd thudc tinh/Thanh pho thudc thanh phd
truc thudc Trung uong;

5 Ghi rd kién nghi cong b lai hodc khéng.
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Miu 14
Quyét dinh cong bb (cong bé lai) co sé di didu kién cung c?ip dich vu cai nghién
ma tuy tw nguyén tai gia dmh cong dong

tw nguyén tai gia dinh, cong a"ong ciia to chire, cd nhin dé nghi
Phu luc II ban hanh kem theo Nghi dinh 116/2021/ND-CP

~ UBND CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
HUYEN ......... LT Poc lap - Tw do - Hanh phic
Sé6:  /QDP-UBND e, mgay ... thdng ... ndm ... ...
QUYET PINH

Cong bb tb chirc/ca nhin di diéu kién cung cip dich vu
cai nghién ma tdy tw nguyén tai gia dinh, cong dong

CHU TICH UBND ............... 2 s
Can cw Ludt Phong, ch(fng ma tuy nam 2021;
Cdn cir Nghi dinh so 116/2021/ND-CP ngay 21 thdang 12 nam 2021 cua Chinh phu quy

dinh chi tiét mét s6 diéu cia Ludt Phong, chdng ma tily, Ludt Xir ly vi pham hanh
chinh vé cai nghién ma tily va quan ly sau cai nghién ma tuy;

Cdn cir Bién han tham dinh ... ... cc.coee oo RGAY e/ oo oo CUG e
Theo dé nghi cia Truong phong Lao dong - Thuong binh va Xa hji,
QUYET PINH:

Diéu 1. Co s&/ca nhén dudi ddy di diéu diéu kién cung cép dich vu cai nghién ma tay
tu nguyén tai gia dinh, cong dong:
1. Ho, tén ca nhin/co s& cung cip dich Vu (Chiz in hoa): ..............cceeeeeevereiianannnn.

Piénthoai: .....oovvvvviiiiii sE-mail: o
Ngudi dai dién theo phép [ut (61 VOL €O SE): covveeeeiieiiie e
Chitc danh: .......cvvvveeeeeeiiiiiiiiieee e, S6 dién thoai lién lac: ....vvvveeveenennen.

2.Pham vidich Vi: ....cooviiiieee 3

3. Loai hinh cung cap dich VU: ......coooviiiiiiiieieieieen A et

4. Pia chi cung cép QIO VU .+ e
5. Gid dich VU (AU KIEN): o.evvieeie et
Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay ky.

Pidu 3. Chanh Vin phong UBND huyén, t6 chirc/ca nhan c6 tén tai Diéu 1, Trudng
phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, cac ca nhén, co quan, to chirc lién quan
chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

TM. UBND
Noi nhin: CHU TICH
- Nhu Dicu 3; (K, ghi r6 ho tén, dong ddu)
-Luu VT.
! Dia danh;

2 Ghi 16 dia danh cdp Quan/Huyén/Thi x4/ Thanh phé thudc tinh/Thanh phé thudc thanh ph
truc thudc Trung uong;

3 Ghi 16 dich vu cai nghién ma tuy du kién cung cép;

4 Ghi 15 dich vu ndi tri hay ngoai tra.
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QUY TRINH SO 03.PCTNXH-SLDTBXH

QUY TRINH THUC HIEN DICH VU CONG TRUC TUYEN TOAN TRINH
POI VOI THU TUC CONG BO CO SO CAI NGHIEN MA TUY TU NGUYEN, CO SO CAI NGHIEN MA TUY
CONG LAP PU PIEU KIEN CUNG CAP DICH VU CAINGHIEN MA TUY TU NGUYEN TAI GIA PINH, CONG DONG

Mai sé TTHC: 1.010940.000.00.00.H46
/fp dung tai co quan: UBND cﬁ'p huyén

Quy | Déitwgng thue Noi dung cong viée Thoi gian
trinh hién thue hién
I. Nop ho so truc tuyén:

1. Truy nhdp Cdng dich vu cdng truc tuyén (DVCTT) trén mang internet tai dia chi:
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

2. Ping ky/ Pang nhap vao Hé théng tai khoan ctia chi hd so.

3. Chon co quan thuc hién 13 UBND cép huyén, tai danh sach dich vu cong lua
chon dich vu “Thu tuc cong bé co 56 cai nghién ma tuy tw nguyén, co so cai nghién
ma tuy cong ldp du diéu kién cung cdp dich vu cai nghién ma tuy tw nguyén tai gia
\ dinh, cong dong”.

Nguoindp h6 so | 4, Cap nhét ddy dii cac thanh phan hd so, bao gdm:

a) Vin ban dé nghi cong bd (cong bd lai) da dleu kién cung cap dich vu cai nghién
ma tuy tu nguyén tai gia dinh, cong ddng cua td chirc, c4 nhan dé nghi theo Mau s6
13 Phu luc II Nghi dinh s6 116/2021/ND-CP (Hinh thirc ngp: Bdn dién tie c6 chit ky
SO ciia t6 chike/cd nhan; trieong hop ndp ban scan (ban chup) thi ngudi ndp giri ban
goc qua dich vu buu chinh céng ich).

b) Céc tai liéu sau ddy dbi véi co s& cai nghién ma tiy cong lap:

- Quyét dinh thanh 14p (Hinh thitc ndp: Ban dién tir c6 ky s6 hodic ban sao ¢ chimg
thuc dién tw);

No6p hé
SO








- Tai lidu ching minh bao dam di cac diéu kién co so vét chét, trang thiét bi cung
cép dich vu theo quy dinh tai Khoan 2 Piéu 16 Nghi dinh s6 116/2021/ND-CP
(Hinh thirc ngp: Ban dién tir ¢ ky s6 hodc bdn sao ¢ chiing thuc dién tix);

- Danh sdch nhén vién cta co s¢ cai nghién ma tuy/co s§ cung cap dich vu cai
nghién ma tiy tu nguyén theo Méu sb 03 Phu luc II Nghi dinh s6 116/2021/ND-CP
(Hinh thuc nop: Ban dién tu co chir ky so cua té chikc/cd nhdn; truwong hop nop bdn
scan (ban chup) thi ngwoi nép giri ban géc qua dich vu buwu chinh céng ich);

- Van bang, chimg chi, phiéu ly lich tu phép dugc cép khéng qua 03 thang tai thoi
diém ndp ho so cua timg nhan vién (Hinh thirc ndp: Bdn sao cd chung thuc dién
t);

- Ban ly lich tom tit cla nguoi dung dau hoic nguoi dai dién theo phap ludt cua co
s cung cp dich vu theo Mdu s6 04 Phu luc II Nghi dinh s6 116/2021/ND-CP
(Hinh thuc nop: Ban dién tw co chii ky so ciia té chikc/cd nhadn; truong hop ngp ban
scan (ban chup) thi nguoi ngp gu1 ban géc qua dich vu bwu chinh céng ich);

- Ban du kién quy trinh cung cép dich vu cai nghién ma ty tu nguyén tai gia dinh,
cong dong (Hinh thitc ngp: Ban dién tir ¢ chit ky sé cua t6 chirc/cd nhdn; truong
hop ngp ban scan (ban chup) thi nguoi ngp giri ban goc qua dich vu buu chinh
cong ich).

5. Thanh toan truc tuyén phi/ 1& phi/ nghia vu tai chinh: Khéng

6. Pang ky hinh thirc nhan két qua thi tuc hanh chinh (TTHC): Truc tiép/ hoic qua
dich vu buu chinh céng ich/ hoic truc tuyén (néu co).

7. Déng ky hinh thirc nhén thong béo vé tinh hinh giai quyét ho so: Thu dién tir
(email) /hodc tin nhan qua mang x& hodi (Zalo) /hodc tin nhan SMS trén dién thoai di
dong.

8. Ngudi nop hd so duge cap ma de tra ciru tinh trang giai quyét hd so truc tuyen

9. Trong qué trinh thuc hién dich vu céng, tb chirc, c4 nhan c6 thé lién hé qua sb
dién thoai va hop thu dién tir cia UBND huyén/ thi x4/ thanh phd dugc ding tai
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kém theo quy trinh thuc hién dich vu cdng truc tuyé?l nay dé duoc hudng dén, hd
tro.
I1. Nop hd so truc tiép:

Nop ho so truc tiép tai Bo phan Tiép nhan va Tra két qua cua UBND cap huyén
hodc qua dich vu buu chinh cong ich theo thanh phén hd so va hudng dan néu trén.

1. Kiém tra, hoan thién thong tin cuia ngudi ndp hd so. Xé4c nhan hinh thic nop hd
so: Truc tiép/hodc truc tuyén/hodc qua dich vu buu chinh.

Cén b Bo phan | 2. Kiém tra thanh phan ho so dién ti:
Buée 1 Tiép‘nhar} V% Tra | . Truong hop hd so dy du, hop 18: Tiép nhén, cdp nhat luwu trit hd so dién tir; chuyen 94 glo
két qua cua dén Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi (LD-TB&XH) cip huyén dé phan | lam vice
UBND cap huyén | cong xir Iy; giri Phiéu tiép nhan hd so va hen tra két qua cho ngudi nop hd so.
- Truong hop hd so chua day du, khong hop 1¢&: Gui thong bao cho nguoi nop,
huéng dan bo sung, hoan thién hd so theo yéu cau.
Bude 2 Lanh dao Phong | Lanh dao Phong LD-TB&XH xéc nhan hd so chuyén dén, phan cong chuyén vién | 01 ng.z‘ly
LD-TBXH xtr 1y hd so. lam viéc
Cong chirc Phong LD-TB&XH phu trach linh vuc xem xét, thdm tra, xir ly hd so
Bug Cong chirc Phong | trinh Lanh dao Phong LD-TB&XH. 05 ngay
ude 3 L, T . N on A A 1A s | lAm Vie
LD-TB&XH Truong hop can bo sung, hoan thién ho so, chuyén nguge vé€ B4 phan Tiép nhan va | lamVIee
Tra két qua (kém vin ban hudng dan, néu rd ly do, ndi dung bo sung...).
Bube 4 Lénh dao Phong Lan%l dao Phorlg LE—TB&fXH tPamAt.ra, tArlnh Lanh da? UB:ND huyen ky ctuye;t. . 01 ngiy
LD-TBXH Trudng hop cén di€u chinh, stra doi, bo sung du thao ket qua giai quyet, chuyén | |3y viac
nguoc vé Chuyén vién Phong LD-TB&XH xtr ly.

. Lanh dao UBND . 5 . 01 nga
Budc 5 a hﬁ;én Lanh dao UBND huyén tham dinh ho so, ky duyét két qua TTHC lam \%i é)é
Buse 6 | COng chitc Phong | Cong chirc Phong LD-TB&XH hoan thién hd so chuyén tra két qua giai quyét hd 01 ngay

LD-TB&XH so TTHC cho B phén Tiép nhan va Tra két qua. lam viéc








Can bo B phén

Cén bd Bo phan Tiép nhan va Tra két qua cua UBND cp huyén thuc hién x4c nhén

Bude 7 Tle}fé?giz ZZaTra két qua cho tra va thdng bao cho cé nhén, t6 chic da c6 két qua TTHC theo hinh léorfl %ligc
UBND cép huyén thirc da déng ky. '
- Xuét trinh 601 chiéu hozc ndp ban glay céc hd so, vin ban dién tir c6 yéu cu xéc thuc
bang chit ky s6 nhung chua dugc ky sb khi dén nhén két qua hodc gui qua dich vu buu | Khdng
Nhan két e AL 1A chinh cong ich. tinh vao
\ Nguoi ndp ho so e
qua - Nhan két qua TTHC theo hinh thic da ding ky: Truc tiép /hodc qua dich vy buu | thoi gian
chinh cong ich. Pong thoi nhén két qua TTHC ban dién tir tai Kho quan ly dir liéu | &iai quyet
dién tir ciia t6 chiic, c nhén trén Cdng dich vu cong.
10 ngay

Tong thoi gian giai quyét TTHC

lam viéc
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MAu 13
Vin ban dé nghij céng bd (cong bd lai) di Qiéu kién cung cip dich vu cai nghién ma
tuy ty nguyén tai gia dinh, cgng dong cia td chirc, ca nhin dé nghi
Phu luc II ban hanh kém theo Nghi dinh s6 116/2021/ND-CP

TEN CQ, TC CHU QUAN‘ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TENCOSO ....cccevvvnen.. Poclap - Tw do - Hanh phiic
S6:  /....B..... vt ngay ... thdng ... ndm ... ...

V/v dé nghi cng bd (cong bd
lai) co s du dieu kién cung
cap dich vu cai nghién ma ty

Kinh giri: UBND ............ S e,
1. Ho, tén c4 nhan/co s& cung cAp dich vu (hiz in hoa): ...........ceeeeiieeeiiieen
Dia chi cung cép AICh VU o
Diénthoai: .....coviiiiiiii cE-mails o
Ngudi dai dién theo phap ludt (d81 vOi o SE): coovviiiiinniiiiiiee e
Chire danh: ........ovveeeviiiiieeeeeiiiieeeie 86 dién thoai lién lac: .......eeevennnee,
2. & nghi Chi tich UBND huyén ............... I cbng bd/cong bb lai du
diéu kién cung cap dich vu cai nghién ma tay.
a) Pham vi dich VIII ...ovviiiiiei e RPN
b) Loai hinh cung cip dich VUi .......ooeeereiiiiiiiiieeennn, T

Co s& cam két thuc hién ddy da trach nhiém, nghia vu theo ding quy dinh ctia phép luat
vé cai nghién va quan ly sau cai nghién ma tdy.

3. Ho so kém theo gdm:

)
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NGUOI PAI DIEN ]

Noi nhin: (Ky, ghi ré ho tén, chicc danh, dong dau)

- Nhu trén;

-Luu...

I'Tén co quan, t6 chic chu quan truc tiép (néu co);

2 Ténco sO cung cap dich vu cai ngmen ma tuy;

3 Chit viét tat tén cung cip dich vu cai nghién ma tiy;

* Dia danh;

5 Ghi 18 tén cap Quan/Huyén/Thi x4/Thanh phd thugc tinh/Thanh phd thudc thanh phé truc
thudc Trung vong;

6 Ghi r6 dich vu cai nghién ma tiy du kién cung cép;

7 Ghi 1 dich vu ndi tri hay ngoai tru.







Phuy luc II ban hanh kém theo Nghi dinh sé 116/2021/ND-CP

TEN CQ, TC CHU QUAN!

TEN CO'S
NGHIEN

O CAl
2
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Mau 03
Danh siach nhan vién cia co sé cai nghién ma tiy/co sé cung cap
dich vu cai nghién ma tay tu nguyén

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap - Tu do - Hanh phiic

DANH SACH NHAN VIEN CUA CO SG CAI NGHIEN MA TUY

Kinh gtri: S& Lao dong - Thuong binh va X3 hoi

1. Tén co s& viét bang tiéng Viét (ghi bang chit in hoa): ...........cccceceeeeeeeeernnen.

Tén co s& Vi€t bang ti€ng nuUGc NZOAI (MEU CO): ovvvvvnreiiiieeeaieeanenes PP

TEN CO SO VIBL tL (IEU CO): oo e,
2.Piachitrusdchinh: ... ..o
Diénthoal: ......ccoovviiiiiii cE-mails o
Trang thong tin Qi8N 6 (EU CO): ...ooeiveeeeeeeee e,
3. Ngwoi dai dién theo phap lulit: ...
ChiTC danh: .o e
Sé Q18N thoal 18N 1aC: . eeviii it e e
Co s& cam két ndi dung thong tin vé nhén vién trong danh sach kém theo la chinh xéc.

Théng tin vé hop ddng lao

Ho Ngay N Trinh Vi trf Kinh dong
. | thang | CCCD/ | Chuc do - .. | nghiém Thoi | Thoi
TT | va ~ nghiép .
tan | DAM CMT/ | wvu | chuyén u lam Ngay | Céng | gian | han
sinh HC mon : viéc ky | viéc | lam | hop
viéc | dong

! Tén co quan, to chic chu quan truc tlep (neu co)
2 Tén co quan, td chirc chii quan truc tiép (néu co)

vu cai nghién ma tuy tu nguyén
3 Tén tinh/ thanh phd truc thude trung wong

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP

LUAT

(Ky, ghi 6 ho tén, déng dau)
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Miu 04
Ly lich tém tit ciia c4 nhin, ngudi dirng diu/nguoi dai dién theo phép luit cda co
s6' cai nghién ma tiy/co sé cung cap dich vu cai nghién ma tay tu nguyén
Phu luc Il ban hanh kém theo Nghi dinh s6 116/2021/ND-CP

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc ldp - Tuw do - Hanh phic

Anh 4x6 LY LICH TOM TAT
clia c4 nhin, ngudi dirng ddu/ngudi dai dién theo phap lujt
ciia co s6 cai nghién ma tiy/co sé cung cap dich vu cai
nghién ma tdy tir nguyén

I. SO LUQC VE BAN THAN

L H O VA B et e Gigi tinh: .........
2. T8N O KRAC: «.eei i e
3. Sinh ngay .... thang ... ndm ........

4. Noi thudng tri/tam trl: ....o.oeiiii e e e e e e e e
A (07 808 4§ = 0 T 7 ) PR
6. S8 CCCD/CMND/HC: .....viieiiieie et e ettt
Nga‘ly chp: ...tk SNOT CAP: oo
7. Trinh d6 d4o tao (ghi rd trinh @3, tén nganh dao tao cao nhdt): ...............ceeeeeeeenn.
II. QUA TRINH HQC TAP, LAM VIEC

1. Qua trinh hoc tép, cong téc

Pi hoc va t6t nghiép nhitng truong nao, & dau hodc lam nhitng cong

Tur thang, ndm viéc gi (k& ca hop ddng lao dong) trong co quan, don vi, t6 chirc
dén thang, ndm nao, & dau (ké khai nhitng diém chinh, diém lién quan dén kinh

nghiém vé cong tdc cai nghién ma tiy, quan ly sau cai nghién)

2. Pao tao, boi dudng vé chan doan, xac dinh nghién ma tiy va diéu tri, cai nghién ma
tay

X T,e neo I?IQI dung;. Tho:1 glan qao tao {tu Hinh thic | Vin bang,
s&/khéa/Iop dao | dao tao, boi thdng... nam.... dén X . ;
Ar 1 ~ ; . dao tao ching chi

tao, boi dudng dudng thang....nam....)

Tbi xin cam doan 141 khai trén 12 dung su that. Néu c6 gi sai tdi xin hoan toan chiu tréch
nhiém theo quy dinh cia phép luét./.

XACNHAN? NGUOI KHAI
(ky, ghi ro ho, tén, dong dau) (ky, ghi v6 ho tén)

! Pja danh
2 X4c nhéan ciia co quan chil quan hodc UBND cép x4 noi cu tru








25

Miu 14
Quyét dinh cong bd (cong bd lai) co sé da diéu kién cungicfip dich vu cai nghién
ma tdy tw nguyén tai gia dinh, cong dong
Phu luc II ban hanh kem theo Nghi dinh s6 116/2021/NP-CP

~ UBND CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
HUYEN ......... LI Doc lap - Tw do - Hanh phiic
S6:  /QD-UBND oot ngay . thdng ... ndm .. ...
QUYET PINH

Cong bd td chirc/ca nhan di didu kién cung cip dich vu cai nghién ma tiy tir
nguyén tai gia dinh, cdng dong

CHU TICH UBND................ 2, veenneeee
Cdn cir Ludt Phong, chéng ma tily ndm 2021;
Can cir Nghi dinh §6' 116/2021/ND-CP ngay 21 thdng 12 ndm 2021 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét m¢t s6 diéu cua Ludt Phong, chong ma tiy, Ludt X Iy vi pham hanh chinh
Vvé cai nghién ma tuy va quan Iy sau cai nghién ma tuy;
Céin i Bién han tham @inh .............cc..cc.ccc . NGAY oo woe i o oo CUA oo
Theo dé nghi cia Trudng phong Lao dong - Thuong binh va Xa héi,

QUYET PINH:

Diéu 1. Co sd/c nhin dudi ddy du diéu diéu kién cung cép dich vu cai nghién ma tiy
tu nguyén tai gia dinh, cong dong:

1. Ho, tén ca nhan/co s& cung clp dich vu (chiF in hoa): .........ccooceeeeeeeeeieiiinns
Diénthoai: ...oooviriiiiiiiiiiii sE-mails oo
Ngudi dai dién theo phap Tuat (@81 V1 €O SE): covvniieeineeiii e
Chire danh: ........c.vvvevvemvriiieeeeeeeeeiinnnn, S dién thoai lién 1ac: .....vvvvvvvveeenn.
2.Pham vidich Vu: ..ot 3,
3. Loai hinh cung cAp dich VUi .......ovvvvneiiiiiieiieeee, A e

4. Dia chi cung cép QIO VU e e
5. GiA dich VU (AU KIN): L.vvtiiiii e

Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay ky.

Pidu 3. Chanh Vin phong UBND huyén, t chirc/ca nhan c6 tén tai Piéu 1, Truéng
phong Lao dong - Thuong binh va X3 hoi, céc ca nhén, co quan, t chuc lién quan chiu
trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

TM. UBND
Noinhgn: CHU TICH )
- Nhu Diéu 3; (Ky, ghi rd ho tén, dong dau)

-Luu VT.

! Pia danh; '
2 Ghi 16 dia danh cAp Quan/Huyén/Thi x&/Thanh phé thudc tinh/Thanh phd thudc thanh pho
truc thudc Trung wong;

3 Ghi 18 dich vu cai nghién ma tdy du kién cung cép;

4 Ghi 16 dich vu ndi tra hay ngoai tri.
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I1. DICH VU CONG TRUC TUYEN THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA UBND CAP XA

Quy trinh s6: 04.PCTNXH-SLPTBXH

QUY TRINH THU'C HIEN DICH VU CONG TRUC TUYEN TOAN TRINH
POI VOI THU TUC PANG KY CAI NGHIEN MA TUY TU NGUYEN

M3 s6 TTHC: 1.010941.000.00.00.H46
Ap dung tai co quan: UBND cip xi

Quy Poi twong thuc . " o Thoi gian
trinh hién Noi dung cong viee thye hién

I. Nop ho so truc tuyén:

1. Truy nhap Cdng dich vu cong truc tuyén (DVCT T) trén mang internet tai dia chi:

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

2. Pang ky/ Déang nhép vao Hé théng bing tai khoan ctia chi hd so/ngudi duge ty
quyén/nguodi dai dién theo quy dinh phép luat.

3. Chon co quan thuc hién 1a UBND cép x4, tai danh sach dich vu c6ng Iua chon
Nop hd dich vu “Thu tuc dang ky cai nghién ma tuy tw nguyén’.

Ngudi ndp ho so 4. Cép nhat diy du cac thanh phéan hd so, bao gdm:

SO
- Dang ky cai nghién ma tay tu nguyén clia ngudi nghién hodc nguoi dai dién hop
phap theo Mau sb 22 Phu luc II Nghi dinh s 116/2021/NB-CP (Hinh thitc nép: Ban
dién tir ¢6 chit ky s6 ca té chirc/cd nhdn; truong hop ndp ban scan (ban chup) thi
nguwdi ngp mang ban goc dén ndp truc tiép khi dén nhan két qud/ hodc giri qua dich
vu bwu chinh cong ich);

- Phiéu két qua xé4c dinh tinh trang nghién ma ty ctia co quan cb thim quyén (Hinh
thirc ngp: Bdn sao chirng thuc dién ti);
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- Mot trong céc loai gidy to tiy than: Can cude cdng dan hodc chiing minh nhén dén,
h¢ chiéu, giay khai sinh (d6i v&i nguoi tr dua 12 tudi dén dudi 18 tubi) cua nguoi
nghién ma tay (Hinh thuc nép: Ban scan (ban chup)).

5. Thanh toan truc tuyén phi/ 18 phi/ nghia vu tai chinh: Khong,

6. Diang ky hinh thirc nhan két qua thu tuc hanh chinh (TTHC): Truc tiép/ hodc qua
dich vu buu chinh c6ng ich/ hodc truc tuyen (néu co).

7. Ding ky hinh thirc nhén théng béo vé tinh hinh giai quyét hd so: Thu dién t
(email) /hodc tin nhan qua mang x& hdi (Zalo) /hodc tin nhan SMS trén dién thoai di
dong.

8. Ngudi ndp hd so duoc cdp ma dé tra ctu tinh trang giai quyét hd so truc tuyén

9. Trong qua trinh thyc hién dich vu cong, td chirc, c4 nhén c6 thé lién hé qua sb dién
thoai va hop thu dién tir cia UBND cép x& dugce dang tai kém theo quy trinh thuc
hién dich vu cong truc tuyén nay dé duoc huéng dan, hd trg.

II. Nop ho so true tiép:

Nop hé so truc tiép tai Bo phén Tiép nhan va Tra két qua ciia UBND cp xa hoic
qua dich vu buu chinh céng ich theo thanh phan hé so va huéng dan néu trén.

Budc |

Can bo B6 phén
Tiép nhén va Tra
két qua cua
UBND cép xa

1. Kiém tra, hoan thién thong tin cia ngudi ndp hd so. Xac nhan hinh thic nop hd
so: Truc tiép/hoéc truc tuyén/hoefxc qua dich vu buu chinh.

2. Kiém tra thanh phan hd so dién tir:

- Trudng hop hd so diy du, hop 18: Tiép nhéan, cip nhat luu trit hd so dién tir; chuyén
Cong chirc Vin héa - X4 hdi cap xa xir ly; giri Phiéu tiép nhan hd so va hen tra két qua
cho ngudi ndp hd so.

- Truong hop hé so chua day du, khong hop 1€: Guri thong bao cho ngudi np, hudng
din b sung, hoan thién hd so theo yéu ciu.

04 gio
lam viéc
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Cong chuc Van hoa - X& hoi cép xa tiép nhén, kiém tra, xir ly hd so theo quy dinh,

Cong chire Véan | tham muu Lanh dao UBND clp xa ky duyét. 01 ngay
Bude 2 | hoa - X5~h61 8P | Truong hop noi dung hd so chua diy du, chua dap tng quy dinh thi tham muu van | |am vigc
Xa ban (mau phiéu) huéng dan gii ngudi ndp ho so bd sung, hoan thién hé so thdng qua
B phén Ti€p nhan va Tra két qua cia UBND cap xA.
. A . 5 . 04 nga
Buce3 | AP 420 UBND |1 ok 4a0 UBND xa thim dinh h so, ky duyét két qua TTHC o i
Cong chirc Vi Y ST A LA 2. a 1A , eas £ 5
Buéc4 | h é(;n_gXﬁ hi“)i C%r; Cong chirc Vian hoa - X4 hoi cap x4 hoan thién ho so chuyén tra két qua gidi quyét| 04 glo
<A h6 so TTHC cho Bg phéan Ti€p nhén va Tra két qua. lam viéc
Cén bd B0 phé
Tizg nﬁénovg "glgl Céan b6 B phén Tiép nhan va Tra két qua cia UBND cép x4 x4c nhén trén phéan 04 givs
Bude 5 1t q{J 4 clia mém mét cira théng tin vé két qua da c6 tai Bo phan Tiép nhan va Tra két qua; thong lam vide
UBND cAp xa béo cho c4 nhan, t6 chirc dén nhén tra két qua. '
- Xuét trinh d01 chiéu hoic ndp béan glay céc hd so, vin ban dién tir cé yéu ciu xac thuc
Bud bang chit ky s6 nhung chua duoc ky s6 khi dén nhan két qua hodc gl qua dich vu buu | Khéng
ude . .
A AL 1A chinh cong ich. tinh vao
nhén | Ngudindp ho so R . . ) y 5 . thoi oian
két qua - Nhén két qua TTHC theo hinh thitc di déing ky: Truc tiép /hoic qua dich vu buu glar

chinh cong ich. Déng thoi nhan két qua TTHC ban dién tir tai Kho quan ly dir liéu
dién tir ctia t0 chirc, ca nhén trén Cong dich vu cong.

giai quyét

Tong théi gian giai quyét TTHC

03 ngay
lam viée
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Miu sb 22
o Dbang ky cai nghién ma tay tw nguyén
Mau so 22 Phu luc II ban hanh kém theo Nghi dinh so 116/2021/NP-CP

UBND CAP XA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
............ L, Poc lap - Tw do - Hanh phuc
w2, ngay ... thdng ... ndam ...

PANG KY CAI NGHIEN MA TUY TU NGUYEN

Kinh gri: UBND ........cooiiiiinenen. TP

1. Thong tin ngwoi ding ky:
~HO VALEN (VIEL I MOQ): .o
- Ngay, thdng, ndm sinh: ... e

o\ T2 4§ ¢S O S
= S8 GEN thOBIL +evveeeee e,
- Quan hé véi ngudi tu nguyén cai nghién: .........ooooeviiiiin..n 3,
2. Thong tin ngwoi cai nghién ma tiy tw nguyén:

SHO VA BN (VIEL I HOG): oo

- Ngay, thdng, n8m Sinh: ... e,

e 01 g ¢ P
-Diénthoal N he: ...
3. Pang ky cai nghién ma tiy tw nguyén véi cac ngi dung sau:

3.1. Dia diém cai nghién du kién (fwa chon va dinh ddu X vao hinh thirc dang ky cai
nghién ma tuy ti nguyén phu hop):

a) Tu nguyén cai nghién tai gia dinh, cdng déng o

(Du kién ké hoach cai nghién theo diém 3.3)

b) Tu nguyén cai nghién tai co s& cai nghién O

Ghi 1O ten €O SO CAI NGAIEA: ..o v ottt e et et e e e e et e e e e veneae s e

3.2. Thoi gian cai nghién ma tiy tr nguyén du kién: ......... L thang.
3.3. Du kién ké hoach cai nghién tu nguyén?:
Tr| N Dia diém thyec hién

dung

?ﬁr}llg 1é | @ Tai gia dinh, cOng déng (Ghi ré dia chi nha (té, théon, xom,
i DAT) ..o
! Ezia ch o Tai co s& cung cip dich vu cai nghién: (ghi ré tén, dia
CHL) e

nghién.








Diéu trj
cat con, R A R SR
(21 dde o Tai gia dinh, cdng dong (Ghi ré dia chi nha (t6, thén, xom,
B 10 e
2 | diéu tri ) . 1 . o Lo .
cacréi | C Tai co s& cung cap dich vu cai nghién: (ghi ro tén, dia
A CRI) oo,
loan tam )
than.
Phuc o Tai gia dinh, cOng dong (Ghi ré dia chi nha (16, thén, xém,
3 ho1hanh [ bdm):.... ..o
vi, nhdn | o Tai co s& cung cadp dich vu cai nghién: (ghi ré tén, dia
cach. CRL) oo e,
Hoc
nghe, C e e A 2 o T A ,
dukién | G Tai gia dinh, cdng ddng (Ghi rd dia chi nha (16, thén, xém,
X DAM) .o
4 ké . » A . . .n . oA .
hoach o Tai co s& cung cap dich vu cai nghién: (ghi r6 tén, dia
. CRL) e
hoa )
nhdp

4. Cam két ciia ngudi cai nghién ma tiy:

- Thuc hién ding quy trinh, thoi gian cai nghién theo dang ky.

- Tuén thu quy dinh quan ly cia UBND c"c”'lp x4, huéng dan cta don vi cung cép dich
vu cai nghién trong qua trinh thuc hién k€ hoach cai nghién ma tiy ctia ¢4 nhan (néu
sir dung dich vu cai nghién).

- Khéng sir dung ma tiy dudi bit ky hinh thirc nio.

5. Cam két ciia dai dién gia dinh hodic ngwdi dai dién theo phap luit:

- Quan ly, hd trg, d(f)ng'vién nguoi cai nghién ma tay thuc hién k’é hoach cai nghién
theo dang ky; khong d€ ngudi cai nghién sir dung ma tdy dudi bat ky hinh thirc nao.

- Tao diéu kién vat chét, tinh thin dé ngusi cai nghién ma tiy phuc héi strc khoe, tim
ly; thyuce hién céc bién phap ho trg, can thi€p, bao v€ phu hop theo quy dinh cua phap
luit vé bao yé tré em tham gia hoc tap (doi voi nqui dudi 18 tudi), hoc nghé, tao viéc
lam, sinh ké gitip ngudi cai nghién hoa nhip cong dong, x& hoi./.

NGUOI PANG KY PAI DIEN GIA PINH XAC NHAN CUA
(Ky, ghi ré ho tén) (Ky, ghi ré ho tén) CAN BO TIEP NHAN
(Ky, ghi ro ho tén)
I Tén UBND x&/phudng/thi trin
2 Pia danh

3 Ghi 15 12 bd, me, vo, chéqg’ hoic con rudt
| Thoi gian dang ky t6i thidu 12 06 thang .
2 Trudng hop ding ky cai nghién tai co s& cai nghién thi khong phai dién diém 3.3 nay
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Quy trinh s6: 05.NCC-SLDPTBXH

QUY TRINH THU'C HIEN DICH VU CONG TRUC TUYEN MOT PHAN
POI VOI THU TUC CAP GIAY XAC NHAN THAN NHAN NGUOI CO CONG

Mi s6 TTHC: 1.010833.000.00.00.H46
Ap dung tai co quan: UBND cip xii

Quy
trinh

Poi twong thue
hién

Noi dung cong viéce

Thoi gian
thuwe hién

Nép hd
SO

Nguoi ndp ho so

I. Nop ho so truc tuyén:

1. Truy nhép Céng dich vu cong truc tuyén (DVCTT) trén mang internet tai dia chi:
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.

2. Pang ky/ Piang nhap vao Hé théng bang tai khoan cia chi hd so.

3. Chon co quan thuc hién la UBND cép x4, tai danh sach dich vu cong lua chon dich
vu “Thil tuc cap Gidy xdc nhdn thén nhan ngudi c6 cong”.

4. Cap nhat ddy di cac thanh phan hd so, bao gdm:

- Pon d& nghi cdp Gidy x4c nhé4n than nhin cua ngudi cé cong (Hinh thirc nép: Bdn
dién tw co chit ky cua 16 chirc/cd nhdn; truong hop ndp ban scan (ban chup) thi nguoi
nép giri ban géc qua dich vu buu chinh cong ich);

- Gidy chimg nhan ngudi c6 cong hodc Ky niém chuong ngudi hoat dong cach mang,
khang chién, bao vé T quoc lam nghia vu qudc té bi dich bat ti, day; Huan chuong,
Huy chuong khang chién; Huén chuong, Huy chwong chién thing; ky niém chuong
“Td qudc ghi cong”; bang “Cé cong véi nude” (Hinh thire nép: Ban sao 0 chimg thuc
dién tir; truong hop ndp ban scan (ban chup) thi nguoi ndp gui ban goc qua dich vu
buu chinh cong ich).

- Glay t& do co quan c6 thdm quyén ban hanh, x4c nhan méi quan he Vi nguoi ¢ cong
gom: Can cudc céng dan (Hinh thite nop Badn sao c6 chung thuc dién tir; truong hop
ndp bdn scan (ban chup) thi ngwdi ndp givi ban goc qua dich vy bueu chinh cong ich).
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u Doi tugng thuc A A A Thoi gian
t?‘m}lln h.i(feng . NOi dung cong vige thuc Eién
5. Thanh toén truc tuyén phi/ 18 phi/ nghia vu tai chinh: Khong
6. Diang ky hinh thtic nhan két qua thi tuc hanh chinh (TTHC): Tryc tiép/ hodc qua
dich vu buu chinh cong ich/ hoic truc tuyen (néu cd).
7. Ding ky hinh thirc nhan thong béo vé tinh hinh giai quyét hé so: Thu dién tir (email)
/hodc tin nhén qua mang xa hoi (Zalo) /hoic tin nhén SMS trén dién thoai di dong
8. Nguoi ndp hd so duge cap mé dé tra ctru tinh trang giai quyét hd so truc tuyén.
9. Trong qua trinh thuc hién dich vu céng, t6 chirc, c4 nhéan c6 thé lién hé qua s6 dién
thoai va h¢p thu dién tir caa UBND cap xd dugc déng tai kém theo quy trinh thuc hién
dich vu cong truc tuyen nay dé duoc hudéng dan, hd tro.
I1. Nop ho so' true tiép:
Nop ho so truc tiép tai Bo phan Tiép nhan va Tra két qua cua UBND cép x4 noi thuong
tra; hodc qua dich vu buu chinh céng ich theo thanh phén hd so va huéng din néu trén.
1. K1em tra, hoan thién théng tin cia ngudi ndp hé so. Xéac nhan hinh thirc ndp hd so:
Truc t1ep /hodc truc tuyen /hodc qua dich vu buu chinh.
Can bg B6 phan | 2. Kiém tra thanh phan hd so dién tir:
Bude 1 Tiép’nhén va |- Truong hop hd 50 day du, hop 18: Tiép nhan, cip nhat hru triy hé so dién tir; chuyen dén 04 giﬁr
Tra két qua cta | Lanh dao UBND cép x4 dé phan cong xt ly; giri Phiéu tiép nhin h so va hen tra két qua | 1am viéc
UBND cép x3 | cho ngudi ndp hd so.
- Truong hop hé so chua day du, khong hop 1¢: Gui théng bdo cho ngudi nop, huéng
dan bd sung, hoan thién hd so theo yéu cau.
Bude 2 Lénh dao Lanh dao UBND cip x4 xéc nhén hd so chuyén dén, phan céng cho cong chirc xir Iy hd 94 gi.(}‘
UBND cép xa | so lam viéc
Bude 3 Cong chuc cua | Cong chire cﬁg UBNP cap X3 xéc nhan hé so chuyén dén; xir Iy hd so; chuyén dur thao 2‘,5 ngé}y
UBND céap xa | van ban trd 101 cho Lanh dao UBND cap xa. lam viéc








Quy Poi tuwong thue n " n Thoi gian
trinh hién Noi dung cong vige thwe hién
Truong hop can bd sung, hoén}hién hd so, chuyén nguoc ’vé B0 phan Tiép nhén va Tra
két qua (kém van ban hudng dan, néu ro ly do, ndi dung b sung...).
Lanh dao UBND cép x4 phe duyét két qua g1a1 quyet chuyén Cong chirc cia UBND x4
’ Lanh dao phbi hop véi Vén thu vao s6 vén ban, chuyén dén can bo Bb phan Tiép nhén va Tra két 04 giis
Budc 4 <~ | qua UBND cap x4. s eal
UBND céap x& lam viéc
Truong hop can diéu chinh, sira di, bd sung du thao két qua giai quyét, chuyén nguoc
vé Cong chirc xa xur ly.
Buge 5 | COngchiccia | Cong chirc cia UBND xa hoan thién va tra két qua vé B phan Tiép nhan va Tra két | 04 gio
UBND x3 | qua ctia UBND cép x& lam viéc
CanboBophan | ., . . .. » . _ P . s
Tiép nhan va Céan bo B phén Ti€p nhan va Tra ket qua cia UBND cép x& x4c nhén trén phan mém 04 gidy
Budce 6 Tra két q{Jé cia mat cira thong tin vé két qua da co tai Bo phén Tiép nhan va Tra két qua; théng béo cho lAm vice
UBND cip x c4 nhén, t6 chirc dén nhén tra két qua.
- Xuét trinh 601 chiéu hozc ndp ban glay céc hd so, van ban dién tir c6 yéu cau xéc thuc
bang chir ky s6 nhung chwra dugc ky s va thanh phan hd so 12 ban scan (ban chup) khi | Khéng
Nhén Noudi 160 ha dén nhan két qua hoac guri qua dich vu buu chinh cong ich. tinh vao
£, . guoi ndp ho so P i e
két qua , - Nhan két qua TTHC theo hinh thire dé dang ky: Tryc tiép /hodc qua dich vu buu thoi gian

chinh cdng ich/ hoédc truc tuyen Déng thoi nhan két qua TTHC ban dién tir tai Kho
quén ly dit ligu dién tir ctia td chirc, c4 nhén trén Céng Dich vu cong

giail quyeét

Tong thoi gian giai quyét TTHC

05 ngay

lam viéc











